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BÁO CÁO 

Giá thị trường tháng 7/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

Sở Tài chính Quảng Trị báo cáo tình hình giá thị trường tháng 7/2025 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ THÁNG 

7/2025 

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 

hóa, dịch vụ 

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ tháng 7 năm 2025 

như sau: 

  

  

Tháng 7/2025 so với: Bình quân 7 

tháng năm 

2025 so với 7 

tháng năm 

2024 

Kỳ gốc 

2019 

Tháng 

07/2024 

Tháng 

12/2024 

Tháng 

6/2025 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

CHUNG 121,05 103,50 100,69 100,13 104,64 

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 129,78 104,54 100,41 100,00 107,02 

Trong đó: 139,70 101,94 98,00 100,24 102,61 

- Lương thực 125,17 105,19 100,81 99,84 107,29 

- Thực phẩm 138,71 104,00 100,49 100,32 108,48 

-  Ăn uống ngoài gia đình 121,22 103,15 102,34 100,57 102,69 

2. Đồ uống và thuốc lá 112,31 103,81 101,67 100,19 103,30 

3. May mặc, mũ nón và giày 

dép 124,60 105,37 101,68 100,76 105,64 

4. Nhà ở và vật liệu xây dựng 111,58 101,46 100,68 100,23 101,59 

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 124,10 112,52 100,02 100,00 112,52 

6. Thuốc và dịch vụ y tế 132,22 117,02 100,00 100,00 117,02 

Trong đó: Dịch vụ y tế 107,51 97,25 100,41 99,67 97,56 

7. Giao thông 97,74 98,90 99,50 99,82 98,98 

8. Bưu chính viễn thông 131,17 102,59 100,00 100,00 104,26 

9. Giáo dục 133,60 102,97 100,00 100,00 104,94 

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 104,47 100,21 99,93 99,97 100,83 



 

  

  

Tháng 7/2025 so với: Bình quân 7 

tháng năm 

2025 so với 7 

tháng năm 

2024 

Kỳ gốc 

2019 

Tháng 

07/2024 

Tháng 

12/2024 

Tháng 

6/2025 

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 120,76 102,93 101,00 100,32 106,21 

11. Hàng hóa và dịch vụ khác 298,42 150,99 136,50 101,42 136,54 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 112,94 103,37 103,40 100,26 103,45 

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 121,05 103,50 100,69 100,13 104,64 

(Nguồn số liệu từ Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê Quảng Trị) 

2. Nguyên nhân biến động mặt bằng giá thị trường, hàng hóa, dịch vụ 

Tháng 7 năm 2025, tỉnh Quảng Trị thực hiện sáp nhập tỉnh và chính thức 

vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Thời gian đầu của quá 

trình sáp nhập mang lại những tác động kinh tế xã hội đáng kể, cả tích cực và tiêu 

cực. Về kinh tế, việc sáp nhập tạo ra những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng 

có thể gây ra những xáo trộn trong hoạt động kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất, 

kinh doanh. Về mặt xã hội, việc thay đổi cơ cấu hành chính có thể ảnh hưởng đến 

tâm lý, đời sống của người dân. Sự kiện này đã tạo ra những thay đổi trong cơ cấu 

hành chính, quản lý nhà nước và tổ chức lại các đầu mối kinh tế - xã hội, từ đó có 

tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, sức mua có xu 

hướng tăng cao so với tháng trước, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, 

đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Bên cạnh đó, các nhãn hàng thương 

hiệu liên tục có các chương trình giảm giá để kích cầu tiêu dùng, không khí mua 

sắm, vui chơi tại các siêu thị, trung tâm thương mại trở nên sôi động, nhộn nhịp 

hơn. 

Về lương thực và thực phẩm: các trang trại chăn nuôi công nghiệp áp dụng 

công nghệ cao và quy trình an toàn sinh học tiếp tục được phát triển tại các xã 

Vĩnh Linh, Triệu Phong và Cam Lộ cũng góp phần nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm. Thị trường tiêu thụ ổn định, giá cả không biến động lớn, tạo điều 

kiện thuận lợi để đàn gia cầm tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế. Dịch 

tả lợn châu Phi đang diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, một số lượng lớn bị 

chết và tiêu hủy đã làm giảm số lượng đàn toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 3 

xảy ra vào tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến nhiều diện 

tích nuôi thủy sản bị ngập, gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình nuôi trồng cũng 

như thu hoạch thủy sản. 

Về Văn hóa, giả trí và du lịch: Trong tháng 7/2025, hoạt động du lịch, lưu 

trú và ăn uống tiếp tục khởi sắc, góp phần thúc đẩy các ngành kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh phát triển tích cực 



 

Tháng 7 là mùa du lịch cao điểm, nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí và đi 

lại của người dân tăng cao tác động tích cực đến doanh thu hoạt động dịch vụ lưu 

trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tổ chức các sự kiện văn 

hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch như: Các hoạt động chào mừng sáp nhập tỉnh, 

lễ công bố, chương trình nghệ thuật, biểu diễn dân vũ, và bắn pháo hoa Bên cạnh 

đó, tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo tầm thấp kéo dài 5 phút tối ngày cuối tuần tại 

khu Legend Bảo Ninh trong tháng 7 và tháng 8 phục vụ người dân, du khách. 

Tháng 7, các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động du 

lịch kỷ niệm ngày 27/7/2025 ở các điểm di tích lịch sử,... 

Về Giao thông: Nhu cầu tham quan, đi lại của người dân tăng cao đã tác 

động tích cực đến doanh thu hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.  

3. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Theo số liệu của Cục Thống kê Quảng Trị, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 

tỉnh Quảng Trị tháng 7/2025 tăng 0,13% so với tháng 6/2025, tăng 0,69% so với 

tháng 12/2024; tăng 3,5% so với tháng 7/2024. Tính bình quân 7 tháng năm 2025 

CPI tăng 4,64% so với bình quân 7 tháng năm 2024. Cụ thể diễn biễn chỉ số giá 

của từng nhóm hàng như sau: 

Các nhóm hàng tăng giá: Có 05/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng: nhóm Đồ 

uống và thuốc lá (0,19%); nhóm May mặc, mũ nón và giày dép (0,76%); nhóm 

Nhà ở và vật liệu xây dựng( 0,23%); nhóm Văn hoá, giải trí và du lịch (0,32%); 

nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác (1,42%). 

Các nhóm hàng giảm giá: Có 01/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm: nhóm 

Giao thông (0,18%). 

Các nhóm hàng ổn định: Có 05/11 nhóm hàng có chỉ số giá ổn định: nhóm 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm Thuốc và 

dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông; nhóm Giáo dục. 

4. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ (Có Bảng phụ lục kèm theo báo 

cáo). 

II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ THIẾT YẾU 

(Bảng phụ lục kèm theo báo cáo) 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT 

GIÁ 

1.Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giá  

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 của Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025)¹, theo đó các 



 

văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình và HĐND, UBND tỉnh Quảng 

Trị (cũ) đã ban hành tiếp tục có hiệu lực áp dụng trong phạm vi đơn vị hành chính 

của hai tỉnh trước khi sáp nhập cho đến khi HĐND, UBND tinh Quảng Trị (mới) 

ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ hoặc ban 

hành văn bản QPPL mới thay thế.  

Thực hiện Công văn số 29/UBND-NCVX ngày 08/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

Quảng Bình và HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) ban hành. 

Để đảm bảo cho hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương diễn ra liên 

tục, thông suốt, thuận lợi, không bị gián đoạn, tránh khoảng trống pháp luật sau 

khi sáp nhập tỉnh, nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, người 

dân, doanh nghiệp, các Sở, ban ngành cấp tỉnh đã rà soát, trình UBND tỉnh Quyết 

định (hành chính) hoặc tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (hành 

chính) để quyết định việc áp dụng văn bản. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 về 

việc việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Bình ban 

hành trong lĩnh vực phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (mới) 

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện 

pháp bình ổn giá 

Tháng 7 năm 2025, tỉnh Quảng Trị thực hiện sáp nhập tỉnh và chính thức 

vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Nhờ có sự chuẩn bị 

kỹ lưỡng, kịp thời, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với 

tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; cộng với sự đồng tình, ủng hộ cao của toàn thể Nhân dân 

nên hoạt động chính quyền trong những ngày đầu sáp nhập tỉnh, thực hiện mô 

hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản vận hành thông suốt, đạt hiệu quả. 

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận: Công nghiệp phát triển ổn định; thu hút đầu tư và thu ngân sách 

tăng mạnh so với cùng kỳ, du lịch mùa cao điểm đạt nhiều kết quả tích cực, thúc 

đẩy các hoạt động dịch vụ , thương mại diễn ra sôi động; an ninh trật tự được đảm 

bảo. 

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân, các 

sở, cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động cân đối 

nguồn hàng hóa dự trữ để phòng tránh tình trạng thiếu nguồn cung, xây dựng và tổ 

chức thực hiện phương án bảo đảm lưu thông thông suốt đến người tiêu dùng với 

giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người 

dân. 



 

2. Công tác định giá  

Trong 7 tháng năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường chỉ đạo công 

tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động định giá, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các 

vướng mắc trong hoạt động định giá thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp trong 

công tác giám định, định giá của các cơ quan liên quan, nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực nói riêng. 

3. Tình hình thực hiện kê khai giá  

Công tác kê khai giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được duy trì thực hiện 

thường xuyên. Theo số liệu tiếp nhận hồ sơ kê khai giá tại Sở Tài chính, trong 

tháng 7 đã tiếp nhận 27 hồ sơ kê khai giá, chủ yếu là các mặt hàng như: xăng, dầu, 

gas, cước vận tải xe ô tô, gạo, ... do biến động thay đổi giá, luỹ kế từ đầu năm đến 

nay đã tiếp nhận 124 hồ sơ kê khai giá. 

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá  

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Văn phòng Chính 

phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận 

thương mai, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh đã ban hành 

Công văn số 970/KH-UBND ngày 16/5/2025 kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn 

chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ năm 2025. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đã ban hành Quyết định số 

69/QĐ-BCĐ389 ngày 19/5/2025 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đợt 

cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-BCĐ ngày 24/5/2025 thành lập Tổ công tác 

của UBND tỉnh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, ban hành Kế hoạch số 75/KH-TCT ngày 28/5/2025 về 

hoạt động của Tổ công tác của UBND tỉnh về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy 

lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Đoàn công tác đã kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết 

yếu như lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, 

xăng dầu, đường cát,… và các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu 

nhập lậu, động vật hoang dã… ; trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, sàn thương mại điện tử, các trang 

mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển 

hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm 

phạm quyền SHTT…; các hành vi gian lận về thuế. Các sở, ngành, đơn vị, lực 

lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực triển 

khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý 



 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, thuế và sở hữu 

trí tuệ. 

Tháng 7 năm 2025, tỉnh Quảng Trị thực hiện sáp nhập tỉnh và chính thức 

vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Sở Công thương cũng 

đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ số liệu của Chi cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh tại Báo cáo tháng 7 năm 2025, theo đó trong tháng 7/2025, các 

lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 241 vụ/245 đối tượng vi phạm, đã xử lý 

vi phạm hành chính 230 vụ vi phạm (xử lý 04 vụ từ kỳ trước chuyển sang). 

. IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

1. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu và đánh giá tác động dự kiến lên CPI trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Dự báo các mặt hàng trên thị trường dự báo sẽ có sự biến động về giá, tiêu 

dùng trên thị trường dự kiến tăng do nhu cầu mua sắm, nhu cầu sử dụng điện vào 

mùa hè, nhu cầu đi lại của người dân, thông xe một phần cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông - đoạn qua tỉnh, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch được tổ 

chức tại các khu du lịch, điểm tham quan và các khu vực trung tâm của tỉnh nhằm 

mang đến những trải nghiệm du lịch hấp dẫn, đa dạng, đặc sắc cho du khách trong 

nước và quốc tế. 

2. Dự kiến phương án điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh 

mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và môi trường đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết 

định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Bình ban 

hành quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới). 

Sở xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định về việc xin ý 

kiến về dự thảo Quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công; chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ 

Tháng 7 năm 2025 là thời điểm ghi dấu nhiều biến động lớn tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, là tháng 

trong giai đoạn đầu thực hiện sáp nhập địa giới hành chính theo chủ trương tổ chức 

lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, sự kiện này đã tạo ra những thay đổi trong cơ cấu 

hành chính, quản lý nhà nước và tổ chức lại các đầu mối kinh tế - xã hội, từ đó có 



 

tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh. Để ổn định đời sống 

dân cư trên địa bàn, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành 

ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra.  

Các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về giá, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy 

định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường; tăng cường triển khai 

hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai 

thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về giá; giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng 

thiết yếu để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp. Đồng thời, phối 

hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường về giá, chất 

lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, 

tăng giá trái pháp luật trên địa bàn, chủ động phòng chống dịch bệnh, phát triển 

chăn nuôi, thủy sản, tăng cường công tác y tế; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo giá thị trường tháng 7/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Tài chính, Cục QL giá (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Thuế tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục Quản lý thị trường; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- Trung tâm DVTCC&XTĐT - Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS, GCSDN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Tùng Giang 
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